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Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian SCOLI
vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-sinh-hoat-theo-khong-gian-scoli
Chỉ số so sánh mặt bằng giá sinh hoạt giữa các địa phương và vùng kinh tế – xã hội. Bản công bố 
mới nhất được tìm thấy là SCOLI năm 2025, so sánh 6 vùng và 34 tỉnh, thành phố; Hà Nội là mốc 
100% cho địa phương, Đồng bằng sông Hồng là mốc 100% cho vùng.

Version 2026.04.04-rb62136a627   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SCOLI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG H…

100
%
2025; mốc so sánh vùng

SCOLI HÀ NỘI

100
%
2025; mốc so sánh địa phương

SCOLI VĨNH LONG

91.47
%
2025; thấp nhất trong 34 tỉnh, thành

DỮ LIỆU

Chỉ số SCOLI 100 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đồng bằng sông Hồng

Chỉ số SCOLI 98.63 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Trung du và miền núi phía Bắc

Chỉ số SCOLI 96.11 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Bắc Trung Bộ

Chỉ số SCOLI 96.59 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Chỉ số SCOLI 98.88 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đông Nam Bộ

Chỉ số SCOLI 95.11 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ số SCOLI 100 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Hà Nội

Chỉ số SCOLI 98.56 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Quảng Ninh

Chỉ số SCOLI 98.43 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Hải Phòng
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Chỉ số SCOLI 97.96 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số SCOLI 97.89 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Chỉ số SCOLI 97.33 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Lào Cai

Chỉ số SCOLI 97.29 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Lạng Sơn

Chỉ số SCOLI 96.98 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Khánh Hòa

Chỉ số SCOLI 96.9 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Thái Nguyên

Chỉ số SCOLI 96.89 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Lâm Đồng

Chỉ số SCOLI 96.79 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Lai Châu

Chỉ số SCOLI 96.71 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Bắc Ninh

Chỉ số SCOLI 96.7 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Sơn La

Chỉ số SCOLI 96.56 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đồng Nai

Chỉ số SCOLI 96.53 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Tuyên Quang

Chỉ số SCOLI 96.48 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Điện Biên

Chỉ số SCOLI 96.28 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Hưng Yên

Chỉ số SCOLI 95.8 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Cần Thơ
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Chỉ số SCOLI 95.79 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Ninh Bình

Chỉ số SCOLI 95.67 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Huế

Chỉ số SCOLI 95.63 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đắk Lắk

Chỉ số SCOLI 95.44 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Thanh Hóa

Chỉ số SCOLI 95.41 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Phú Thọ

Chỉ số SCOLI 95.22 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Nghệ An

Chỉ số SCOLI 95.04 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Quảng Ngãi

Chỉ số SCOLI 94.95 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Chỉ số SCOLI 94.54 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Cao Bằng

Chỉ số SCOLI 93.93 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: An Giang

Chỉ số SCOLI 93.75 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Hà Tĩnh

Chỉ số SCOLI 93.51 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Tây Ninh

Chỉ số SCOLI 92.99 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Quảng Trị

Chỉ số SCOLI 92.97 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Cà Mau

Chỉ số SCOLI 92.62 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Gia Lai
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Chỉ số SCOLI 91.47 %
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Vĩnh Long

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.04.04-rb62136a627
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Số liệu thống kê chính thức quốc gia & Dữ liệu mở quản trị công
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh — Địa phương nào có giá sinh hoạt cao nhất cả nước?
https://hatinh.gov.vn/vi/bai-viet/dia-phuong-nao-co-gia-sinh-hoat-cao-nhat-ca-nuoc
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Thông cáo báo chí Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/04/Bao-cao-SCOLI-nam-2025.pdf
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Thông cáo báo chí chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/04/thong-cao-bao-chi-chi-so-gia-sinh-hoat-theo-khong-gian-nam-2025/
Thư Viện Pháp Luật — Danh sách xếp hạng 34 tỉnh thành có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam năm 2025 theo Cục Thống kê
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/danh-sach-xep-hang-34-tinh-thanh-co-muc-song-dat-do-nhat-viet-nam-nam-2025-theo-
cuc-thong-ke-889106-262339.html
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